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Năm học:
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Khoa:
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Khoa Kinh Tế

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP20/10/2001ThảoTrịnh Trần Thanh5072003611

HP27/04/2000ThiênNguyễn Văn5072005122

HP12/12/2000ThiệnNguyễn Hoàn5072001743

HP21/01/2002ThịnhLê Phước5092003384

HP24/04/2001ThịnhNguyễn Quốc5092003365

HP02/05/2001ThưNguyễn Anh5012004656

27/10/2002TiênNguyễn Thị Thủy5072002087

05/11/2002TiênTrần Thị Cẩm5082001288

15/10/2002TiềnNguyễn Thị Bích5072002199

HP06/10/2001TràPhan Thị Thanh50720005610

HP12/07/2002TrâmĐinh Thị Bích50820056211

02/01/2001TrinhĐinh Thị Lan50720034712

19/07/2001TrúcMai Thanh50720031213

26/06/2001TrúcNguyễn Thị50720014114

HP12/07/1999TrúcNguyễn Thị Thanh50920058315

HP06/04/2002TrungBùi Văn50920045916

18/09/2002TrườngPhạm Mạnh50720017517

HP19/06/2002TúĐinh Anh50120018718

HP20/12/2002TuấnMai Anh50720059219

20/05/2002TườngBùi Thị Mỹ50820018420

14/04/2002TuyềnNguyễn Thị Bích50720016121

HP24/07/2002TuyếtBùi Thị Kim50820050022

HP07/12/2002UyênTrương Hoàng Mỹ50820056623

10/01/2001VânNguyễn Thị Tường50820006124

HP16/02/2002VinhNgô Quang50720047425

HP13/03/2002VũHuỳnh Xuân50120024526

25/06/1999VyNguyễn Thanh50720017327

26/12/2001VỹĐoàn Trần Công50720007228

10/07/2002XuânLê Ngọc Ánh50720042229

21/08/1999ÝTrần Thị Như50720009130

Tổng số sinh viên : 30
Số bài thi:..............1/2 23/12/2020



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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